
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 443173799 lethanhha1208 Lê Thanh Hà TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

2 801432133 nttra2018 Nguyễn Thanh Trà TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

3 432495335 ledangquan1111 Lê Đăng Quân TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

4 566418652 abcxyz123456 Đặng Hải Đăng TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

5 734459365 triduc1610 Phạm Trí Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

6 552832703 duongbinhminh18032018 Dương Bình Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

7 602148547 duongngocanhntt Dương Ngọc Ánh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

8 658849287 nguyenquynhanh18012018 Nguyễn Quỳnh Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

9 171308035 tuanhung0404 Đỗ Tuấn Hưng TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

10 924918299 ngocdiep030318 Hoàng Nguyễn Ngọc Diệp TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

11 801754758 0148895923 Nguyễn Phúc Hưng TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

12 346382217 thoxinh2018 Phạm Vũ Minh Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1
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13 169296670 vminhkhang Vũ Minh Khang TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

14 621661876 hoangnhatnam22012016 Hoàng nhật Nam TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

15 728663619 pa2806 TRAN HOANG PHUONG ANHTH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

16 617164992 susu1a1 Nguyễn Bảo Ngọc TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

17 952526274 khoinguyen3318 Nguyễn khôi Nguyên TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

19 356446666 dieuanhh201 Trần Diệu Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

20 995713667 nguyengiahung18 Nguyễn Gia Hưng TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

21 271516904 daudu2018 Phó Đức Phúc Nguyên TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1


